
 

 

 

 

 

 

 

BÀI T P V  S N XU T HÀNG HÓAẬ Ề Ả Ấ

I. D NG 1 có 3 y u t  đ  bài có th  đ a ra là:Ạ ế ố ề ể ư
+ Năng su t lao đ ngấ ộ
+ C ng đ  lao đ ngườ ộ ộ
+ Th i gian lao đ ngờ ộ
- 3 câu h i mà bài t p yêu c u gi i đáp:ỏ ậ ầ ả
+ T ng s n ph m (t ng sp).ổ ả ẩ ổ
+ Giá tr  m t đ n v  hàng hóa (GT 1 ĐVHH)ị ộ ơ ị
+ T ng giá tr  s n ph m (T ng GTSP)ổ ị ả ẩ ổ
Ta b t đ u xác đ nh nh h ng c a 3 y u t  đã cho c a bài t i 3 y u t  trongắ ầ ị ả ưở ủ ế ố ủ ớ ế ố  

câu h i c a đ :ỏ ủ ề
+ T ng s n ph m t  l  thu n v i năng su t LĐ, th i gian LĐ, C ng đ  LĐ.ổ ả ẩ ỉ ệ ậ ớ ấ ờ ườ ộ
+ T ng gí tr  HH t  l  thu n v i C ng đ  LĐ, th i gian LĐ ( năng su t LĐổ ị ỉ ệ ậ ớ ườ ộ ờ ấ  

không nh h ng)ả ưở
+ Giá tr  1 đ n v  HH t  l  ngh ch v i năng su t LĐ ( c ng đ  LĐ, th i gian LĐị ơ ị ỉ ệ ị ớ ấ ườ ộ ờ  

không nh h ng)ả ưở
B t đ u gi i bài toán d ng này nh  sau:ắ ầ ả ạ ư
- Đ c đ  bài xong xác đ nh ngay xem đ  bài h i v  cái gì?ọ ề ị ề ỏ ề
- N u đ  bài h i v  t ng sp ho c giá tr  HH thì r t d n gi n, ta làm nh  sau: Taế ề ỏ ề ổ ặ ị ấ ơ ả ư  

th y t ng sp và t ng giá tr  HH đ u t  l  thu n v i các y u t  trên tr  năng su t LĐấ ổ ổ ị ề ỉ ệ ậ ớ ế ố ừ ấ  
không làm nh h ng t i t ng giá tr  hàng hóa. Do đó n u ph n đ  bài tăn hay gi mả ưở ớ ổ ị ế ầ ề ả  
bao nhiêu thì cho k t qu  tăng hay gi m b y nhiêu. Tr ng h p có t  2 y u t  nhế ả ả ấ ườ ợ ừ ế ố ả  
h ng t i k t qu  thì ta nhân 2 y u t  nh h ng cho nhau s  ra đáp án.ưở ớ ế ả ế ố ả ưở ẽ

Ví d  bài s  1ụ ố : Ngành A tăng năng su t lao đ ng 20%, th i gian lao đ ng gi mấ ộ ờ ộ ả  
5%.H i t ng s n ph m thay đ i th  nào?ỏ ổ ả ẩ ổ ế

GI I:Ả  Ta có năng su t lao đ ng tăng 20% t c là đ t 120%=1.2 Th i gian laoấ ộ ứ ạ ờ  
đ ng gi m 5% t c là 95%=0.95ộ ả ứ

Ta có 1.2 x 0.95= 1.14 (T c là 114% v y là đã tăng lên 14%)ứ ậ
V y k t qu  là t ng s n ph m tăng 14%.ậ ế ả ổ ả ẩ
Đáp s : tăng 14%ố
* N u đ  bài h i giá tr  1 đv hàng hóa ta gi i nh  sau:ế ề ỏ ị ả ư
Ta bi t giá tr  1 đv HH ch  ch u nh h ng c a năng su t lao đ ng nên n u đế ị ỉ ị ả ưở ủ ấ ộ ế ề 

bài có nói t i s  tăng gi m c a c ng đ  LĐ, và th i gian LĐ thì ta không quan tâmớ ự ả ủ ườ ộ ờ  
mà ch  quan tâm xem đ  bài có cho năng su t LĐ hay không thôi. n u đ  bài khôngỉ ề ấ ế ề  
cho năng suât LĐ thay đ i thì đáp án luôn là GT 1 đv HH không thay đ i.ổ ổ

N u đ  cho năng su t LĐ thay đ i ta tính nh  sau:ế ề ấ ổ ư
Ví d  bài s  2:ụ ố  Trong m t ngành s n xu t n u năng su t LĐ tăng 10%, c ngộ ả ấ ế ấ ườ  

đ  LĐ tăng 20%, thì giá tr  1 đv HH s  th  nào?ộ ị ẽ ế
GI I:Ả  C ng đ  LĐ tăng 20% không nh h ng t i giá tr  1 đv HH nên ta bườ ộ ả ưở ớ ị ỏ 

qua không tính.
Năng su t LĐ tăng 10% t c là năng su t đ t 110% và b ng 1,1. ta l y ngh chấ ứ ấ ạ ằ ấ ị  

đ o c a năng su t b ng 1/1.1 = 0.91 t c 91%. V y gi m 9% (đi u này phù h p v iả ủ ấ ằ ứ ậ ả ề ợ ớ  
nh n đ nh  trên là năng su t lao đ ng t  l  ngh ch v i GT1đvHH).ậ ị ở ấ ộ ỉ ệ ị ớ

CHÚ Ý: m t l n n a n u không có y u t  nào nh h ng t i yêu c u đ  bàiộ ầ ữ ế ế ố ả ưở ớ ầ ề  
thì ta b  qua luôn không tính. ch  xét nh ng v n y u t  liên quan đ n v n đ  mà đỏ ỉ ữ ấ ế ố ế ấ ề ề 
bài đang nói.

* V  c ng đ  lao đ ngề ườ ộ ộ



 

 

 

 

 

 

 

Thí d  m t ngày làm vi c 8g ,TGLD CT = 2g,TGLD TD = 6g.ụ ộ ệ
N u tăng c ng đ  lao đ ng lên 50% t c là ng i công nhân v n làm 8g nh ngế ườ ộ ộ ứ ườ ẫ ư  

th c t  h  đã làm 8+4 = 12gự ế ọ
Trong khi đó THLD CT v n là 2g nên TGLD TD tăng 6g->10g ( 12-2)ẫ
II. D NG 2: Giá tr  HH trên th  tr ng g n v i nhóm nào nh t?Ạ ị ị ườ ầ ớ ấ
D ng này thì không c n tính toán ch  c n bi t m t đi u duy nh t: Giá tr  HHạ ầ ỉ ầ ế ộ ề ấ ị  

trên th  tr ng s  g n v i nhóm nào s n xu t đ i b  ph n HH đó cho th  tr ng t cị ườ ẽ ầ ớ ả ấ ạ ộ ậ ị ườ ứ  
là nhóm nào s n xu t nhi u hàng nh t.ả ấ ề ấ

Ví d  bài 3ụ : Xã h i có nhu c u 100 tri u mét v i m i năm. theo giá tr  HH doộ ầ ệ ả ỗ ị  
các xí nghi p s n xu t, ng i ta chia thành 4 nhóm s n xu tệ ả ấ ườ ả ấ

- Nhóm 1 SX 5 tri u mét v i giá 11.000 đ/mệ ớ
- Nhóm 2 SX 10 tri u mét v i giá 12.000 đ/mệ ớ
- Nhóm 3 SX 15 tri u mét v i giá 8.000 đ/m.ệ ớ
- Nhóm 4 SX 70 tri u mét v i giá 10.000 đ/mệ ớ
Giá tr  HH trên th  tr ng s  g n nh t v i nhóm nào?ị ị ườ ẽ ầ ấ ớ
GI I:Ả  ta th y nhóm 4 SX 70 tri u mét v i giá 10.000 đ/m. Đây là nhóm SXấ ệ ớ  

nhi u vài nh t nên giá tr  th  tr ng s  g n v i giá c a nhóm 4 t c là giá v i trên thề ấ ị ị ườ ẽ ầ ớ ủ ứ ả ị 
tr ng b ng 10.000 đ/m. Đáp s : nhóm 4ườ ằ ố .

BÀI T PẬ  S N XU T GIÁ TR  TH NG DẢ Ấ Ị Ặ Ư

Bài 1: Trong 8 gi  công nhân s n xu t đ c 16 s n ph m có t ng giá tr  là 80 đôờ ả ấ ượ ả ẩ ổ ị  
la. H i: giá tr  t ng s n ph m làm ra trong ngày và giá tr  c a 1 s n ph m là baoỏ ị ổ ả ẩ ị ủ ả ẩ  
nhiêu, n u:ế

a. Năng su t lao đ ng tăng lên 2 l nấ ộ ầ
b. C ng đ  lao đ ng tăng lên 1.5 l n.ườ ộ ộ ầ
Tr  l i:ả ờ
16 s n ph m = 80 USD ↔ giá tr  1 s n ph m = 80/16 = 5 USDả ẩ ị ả ẩ
a. Tăng năng su t ch  làm tăng s  l ng s n ph m s n xu t ra trong 1 khungấ ỉ ố ượ ả ẩ ả ấ  

th i gian nh t đ nh ch  ko làm tăng t ng giá tr  , vì vây lúc này 8h s  s n xu t đc 32ờ ấ ị ứ ổ ị ẽ ả ấ  
s n ph mả ẩ

→ Giá tr  1 s n ph m lúc này = 80/32 = 2.5 USDị ả ẩ
T ng s n ph m v n gi  nguyênổ ả ẩ ẫ ữ  
S  dĩ t ng giá tr  không thay đ i vì theo đà phát tri n c a TB, năng su t laoở ổ ị ổ ể ủ ấ  

đ ng tăng lên làm giá tr  hàng hóa , d ch v  gi m xu ng . Giá tr  cá bi t c a hàng hóaộ ị ị ụ ả ố ị ệ ủ  
1 khi nh  h n giá tr  xã h i s  làm ph n th ng d  tr i h n giá tr  th ng d  bìnhỏ ơ ị ộ ẽ ầ ặ ư ộ ơ ị ặ ư  
th ng c a xã h i - G i là giá tr  th ng d  siêu ng ch . Đi u này gi i thích vì sao nhàườ ủ ộ ọ ị ặ ư ạ ề ả  
TB ch p nh n h  giá s n ph m.ấ ậ ạ ả ẩ

VD : 1 ngày 1 công nhân làm trong 8 gi  , tg lao đ ng t t y u = 4h , tg lao đ ngờ ộ ấ ế ộ  
th ng d  = 4hặ ư  

m’ = m/v = (tg lao đ ng th ng d ) / (tg lao đ ng t t y u) . 100% = (4/4).100% =ộ ặ ư ộ ấ ế  
100% tăng năng su t t c là gi m th i gian lao đ ng t t y u VD xu ng còn 2h nên lúcấ ứ ả ờ ộ ấ ế ố  
này th i gian lao đ ng th ng d  = 6h ( 6+2 = 8 )ờ ộ ặ ư

m’ = m/v = (6/2).100% = 300% 
Do v y tuy th i gian 1 ngày lao đ ng = const nh ng t  su t th ng d  tăng nênậ ờ ộ ư ỷ ấ ặ ư  

giá tr  th ng d  cũng tăng theo ( đây còn g i là pp s n xu t giá tr  th ng d  t ng đ iị ặ ư ọ ả ấ ị ặ ư ươ ố  
)



 

 

 

 

 

 

 

b. Tăng c ng đ  lao đ ng t c là kéo dài ngày lao đ ng ra , theo logic , ngày laoườ ộ ộ ứ ộ  
đ ng càng dài thì ti n l ng tăng t c là giá tr  1 s n ph m cũng ph i tăng đ  bù chiộ ề ươ ứ ị ả ả ả ể  
phí nh ng nhà TB bóc l t b ng cách v n gi  nguyên th i gian lao đ ng t t y u và chư ộ ằ ẫ ữ ờ ộ ấ ế ỉ 
tăng tg lao đ ng th ng d  nên giá tr  1 sp v n gi  nguyên , cách làm này t t y u sộ ặ ư ị ẫ ữ ấ ế ẽ 
làm hao t n s c l c ng i lao đ ng nên th ng ch  đc áp d ng trong giai đo n đ uổ ứ ự ườ ộ ườ ỉ ụ ạ ầ  
c a CNTB ( pp sx GTTD tuy t đ i )ủ ệ ố

Lúc này kéo dài ngày v i t  s  1,5 t c là sô l ng s n ph m tăng lên : 80.1,5ớ ỷ ố ứ ượ ả ẩ  
=120sp Giá sp = const = 5 USD.
Bài 2: Trong quá trình s n xu t s n ph m, hao mòn thi t b  và máy móc là 100.000 đôả ấ ả ẩ ế ị  
la. Chi phí nguyên li u, v t li u và nhiên li u là 300.000 đô la.ệ ậ ệ ệ  Hãy xác đ nh chi phíị  
t  b n kh  bi n n u bi t r ng giá tr  c a 1 s n ph m là 1.000000 đô la và trình đư ả ả ế ế ế ằ ị ủ ả ẩ ộ  
bóc l t là 200%.ộ  

Tr  l iả ờ
Theo công th c :ứ
W = c + v + m ( 1 )
W - T ng giá tr  spổ ị  
C - T  b n b t bi n ( chi phí đ u t  nguyên v t li u + hao mòn )ư ả ấ ế ầ ư ậ ệ
V - T  b n kh  bi n ( ti n l ng )ư ả ả ế ề ươ
M - Giá tr  th ng dị ặ ư
C = 300k + 100k = 400k USD
m’ = (m/v).100% = 200% ↔ m/v = 2 l p vào ( 1 )ắ  
Chú ý : m’ th  hi n trình đ  bóc l t c a TBể ệ ộ ộ ủ
1000k = 400k + v + 2v ↔ 600k = 3v ↔ v = 200k (USD)

Bài 3: Toàn b  t  b n ng tr c là 6 tri u đô la, trong đó giá tr  nguyên v t li u làộ ư ả ứ ướ ệ ị ậ ệ  
1,2 tri u đô la, nhiên li u, đi n là 200.000 đô la, ti n l ng 600.000 đô la. Giá trệ ệ ệ ề ươ ị  
máy móc và thi t b  s n xu t g p 3 l n giá tr  nhà x ng và công trình. Th i gian haoế ị ả ấ ấ ầ ị ưở ờ  
mòn hoàn toàn c a chúng là 10 và 25 năm. Hãy tính t ng s  ti n kh u hao sau 8 năm.ủ ổ ố ề ấ

Tr  l i:ả ờ
Ti n mua máy moc + thuê nhà x ng = 6tr – 1,2tr – 0.2tr – 0.6tr = 4trề ưở
Do t  l  là 3 : 1 nên :ỉ ệ
- Ti n mua máy móc = 3 tr $ Hao mòn h t trong 10 nămề ế
- Ti n thuê nhà x ng = 1 tr $ Hao mòn h t trong 25 nămề ưở ế
Trong 8 năm :
- Máy móc hao mòn h t 3/10 . 8 = 2,4 tr $ế
- Nhà x ng = 1/25 . 8 = 0,32 tr $ưở
T ng c ng hao mòn h t 2,72 $ổ ộ ế


